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36PHẦN IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO




I- ĐẶT VẤN ĐỀ
 
Đương thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm tới thế hệ trẻ, đặc biệt là trẻ em, những chủ nhân tương lai của đất nước. Người đã từng nói: “Trẻ em như búp trên cành, biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan”. Đây cũng là quan niệm của dân tộc ta về giáo dục, chăm sóc, nuôi dưỡng cho trẻ thơ. Búp trên cành là phần lộc non, tươi mới và đẹp đẽ, cần được chăm sóc và bảo vệ để trở thành cành lá xum xuê, đơm hoa kết trái trong tương lai. Chăm sóc trẻ thơ, bảo vệ “búp trên cành” vừa là hạnh phúc của chúng ta hôm nay, vừa là chăm lo cho tương lai chúng ta mai sau. Chính vì thế, mỗi quốc gia và các tổ chức quốc tế đều xác định giáo dục mầm non là mục tiêu quan trọng trong hệ thống giáo dục cho mọi người.

Với đặc thù của trẻ lứa tuổi mầm non là làm quen với thế giới tự nhiên và xã hội, bước vào cuộc sống xã hội với mọi thứ đều mới mẻ. Chính vì vậy, ngoài việc tổ chức các hoạt động giúp trẻ phát triển thể chất, mở rộng vốn từ để nâng cao khả năng ngôn ngữ, phát triển khả năng nhận thức, các mối quan hệ tình cảm xã hội và khả năng thẩm mỹ… thì việc trang bị cho trẻ những kỹ năng sống là lĩnh vực vô cùng quan trọng. Nhờ có kỹ năng sống, trẻ sẽ cảm thấy tự tin hơn, có thể phán đoán các tình huống sắp xảy ra hoặc có thể xảy ra để kịp thời giải quyết, cũng có thể là những kỹ năng đầu tiên tạo nền tảng cho những giá trị sống của con người mới trong xã hội văn minh. Một trong những kỹ năng đầu tiên mà trẻ cần có là kỹ năng tự phục vụ nhằm giúp trẻ phát triển một số giá trị, nét tính cách, phẩm chất cần thiết phù hợp với lứa tuổi như: mạnh dạn, tự tin, độc lập, sáng tạo, linh hoạt, tự giác, dễ hòa nhập, dễ chia sẻ... hình thành nếp sống văn minh, có hành vi ứng xử, giao tiếp theo qui tắc, chuẩn mực phù hợp... Không những vậy, kỹ năng tự phục vụ còn rèn luyện cho trẻ biết cách xử lý tình huống trong từng hoàn cảnh cụ thể, bày tỏ tình cảm phù hợp, đúng lúc, biết tránh những vật, những nơi không an toàn, gây nguy hiểm đến tính mạng và cách phòng tránh, tự lập trong các tình huống quen thuộc, có một số kỹ năng tự phục vụ, hợp tác, có trách nhiệm với bản thân và với cộng đồng.

Việc dạy cho trẻ những kỹ năng tự phục vụ không bao giờ là quá sớm. Nếu trẻ học giỏi nhưng không có kỹ năng tự phục vụ bản thân, trẻ sẽ không thể chủ động và tự lập trong cuộc sống hiện đại. Thiếu kỹ năng tự phục vụ sẽ dẫn đến hệ lụy trẻ lười biếng, thụ động và khó khăn khi tham gia vào các hoạt động  tập thể. Vì thế, muốn trẻ nên người, chúng ta cần rèn kỹ năng tự phục vụ cho trẻ ngay từ những bậc học nhỏ nhất.


Tuy nhiên việc giáo dục cho trẻ mầm non kỹ năng tự phục vụ hiện nay vẫn chưa được quan tâm đúng mức, mới chỉ thực hiện ở mức giáo dục suông và mang tính hình thức. Thời gian qua, dư luận đã phản ánh khá nhiều về thực trạng thanh thiếu niên thiếu kiến thức về kỹ năng sống mà trong đó cơ bản nhất là kỹ năng tự phục vụ. Phần lớn các em sống thụ động, ỉ lại vào người lớn, cha mẹ và cô giáo. Thực tế, điều này tại các trường mầm non cũng không phải là ngoại lệ. Đa số trẻ sống trong hai môi trường có hoàn cảnh khác nhau: Một là các em được sự quan tâm chăm sóc hết sức chu đáo của phụ huynh vì sống trong gia đình ít con, hoàn cảnh kinh tế ổn định; hai là những em sống trong gia đình khó khăn, phụ huynh bỏ mặc con cái. Chính môi trường hoàn cảnh khác nhau ấy lại mang đến cho các em những thiếu sót lớn trong kỹ năng sống, nhất là trong kỹ năng tự phục vụ bản thân.  Dần dần, tạo cho trẻ thói quen ỉ lại vào người khác, chỉ biết nhận, biết hưởng thụ mà không biết tự phục vụ… các em hầu như hoàn toàn thiếu sự sáng tạo, mỗi khi gặp các tình huống trong thực tế thì lúng túng không biết xử lý thế nào… Nói thì nghe có vẻ nghịch lý nhưng đó lại là sự thật. Trẻ em ngày nay hầu như không biết tự phục vụ bản thân trong sinh hoạt đời thường. Có một số phụ huynh chỉ biết phàn nàn với giáo viên rằng: Ở trường các con có thể tự ăn, tự thực hiện một số thao tác cá nhân đơn giản nhưng khi về đến nhà thì không chịu làm gì, không quan tâm đến ai; đến bữa cơm được dọn sẵn, mẹ phải xúc cho ăn, không tự rót nước, không có những kỹ năng như tự mặc quần áo, quàng khăn, hay đội mũ. Trẻ ngủ dậy không biết xếp chăn gối, không biết tự đánh răng, không biết phụ giúp bố mẹ dù những việc đơn giản như: Lấy tăm, rót nước, quét nhà, đi giày, gấp quần áo… 


Sự mâu thuẫn ngày càng gay gắt giữa mục tiêu đòi hỏi chất lượng giáo dục trẻ ngày càng cao. Chăm sóc và giáo dục trẻ em là trách nhiệm, là tình thương và hạnh phúc của mỗi người, mỗi gia đình, và của toàn xã hội. Song, đối với trẻ mầm non thì ngoài gia đình thì trường mầm non là ngôi nhà thứ hai của trẻ, cô giáo dạy mầm non có thể xem như một “người mẹ thứ hai”  của trẻ giúp trẻ có thêm tự tin, học hỏi được nhiều điều và giáo dục những kiến thức đầu tiên. Chính vì vậy, với lòng yêu trẻ, tâm huyết với sự nghiệp trồng người, Tôi đã chọn đề tài “Một số biện pháp nâng cao kỹ năng tự phục vụ cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non” với mong muốn trang bị cho trẻ những kỹ năng tự phục vụ, phát huy cao nhất ở trẻ khả năng tự lập, giáo dục trẻ kỹ năng tự phục vụ trong đội ngũ giáo viên và phụ huynh học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục phát triển toàn diện cho trẻ mầm non.
II- GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
1. Cơ sở lý luận

1.1 Đặc điểm tâm sinh lý của trẻ

Kỹ năng tự phục vụ là một trong số hành vi quan trọng nhất mà trẻ cần phải học, thúc đẩy trẻ hoàn thiện mình một cách tốt nhất. Đây còn là cơ hội vàng giúp trẻ nhanh chóng khôn lớn và trưởng thành trong cuộc sống. Kỹ năng tự phục vụ có thể được hiểu là những việc làm, những hoạt động  mình tự thực hiện để giải quyết nhu cầu của bản thân. Kỹ năng tự phục vụ có thể là tự mặc quần áo, tự chải đầu, tự làm vệ sinh, tự ăn uống …Muốn những hoạt động trở thành kỹ năng đòi hỏi phải được thực hiện thường xuyên, liên tục có sự động viên, điều chỉnh kịp thời của người lớn. 

Kỹ năng cần giáo dục trẻ tự phục vụ bao gồm các hoạt động đơn giản, vừa sức, phù hợp với đặc điểm thể chất và tâm sinh lý của trẻ. Nội dung bao gồm: cách đi cầu thang, tự đóng (mở) cửa, tự cởi và đi giày, cất giày, dép, cất ba lô đúng nơi quy định, chuẩn bị sắp xếp đồ dùng cá nhân, cách đứng lên và ngồi xuống ghế, cách bê ghế, cách rửa tay, cách xúc miệng nước muối, cách lấy nước uống, cách xử lý khi ho ngáp, cách xử lý khi hỉ mũi, cách cởi áo, mặc áo, móc áo, cách mặc áo, cởi áo, gấp áo,cách cài khuy áo, cách cầm dao kéo dĩa, cách gấp khăn lại, cách rót nước, cách sử dụng thìa, đũa, chải tóc, buộc tóc, tết tóc, cài nơ, kéo khóa, cắt móng tay, đóng mở đai da, vắt khăn, xỏ buộc dây giày…. Tuy nhiên, những kỹ năng này không đồng nhất ở tất cả các giai đoạn phát triển của trẻ. Sau nhiều công trình nghiên cứu, các nhà khoa học đã chỉ ra rằng: Trẻ từ 18-24 tháng có thể tự dùng cốc uống nước, có thể tự nhặt lấy đồ chơi; trẻ từ 2-3 tuổi có thể học cách tự mình đi đại tiểu tiện, ăn cơm, mở phéc-mơ-tuya và mặc quần áo; trẻ từ 3-4 tuổi, tính độc lập của trẻ đều phát triển mạnh, những kỹ năng đã học được ở trên đều trở nên thành thục hơn, gần như trẻ có thể làm mà không cần sự giúp đỡ của người lớn; trẻ từ 5-6 tuổi, trẻ có thể học cách tự rửa bát, sắp xếp đồ đạc của mình ngay ngắn,…
Chính bởi vậy tùy theo từng độ tuổi của trẻ mà nhà giáo dục có thể đề ra nội dung, hoạt động dạy trẻ tự phục vụ phù hợp.
1. 2. Kỹ năng của trẻ
Khi trẻ được 5-6 tuổi, các cơ bắp nhỏ tiếp tục phát triển, việc phối hợp các hoạt động của tay – mắt nhịp nhàng hơn. Năng lực hành vi của trẻ ở lứa tuổi này là rất lớn. Trẻ có thể làm một việc đơn giản với sự hứng thú nhất định, đồng thời trẻ cũng có thể tham gia hoạt động thực hành nhiều hơn những giai đoạn trước. Vì vậy, nên dành nhiều thời gian để trẻ được tham gia hoạt động, tự trải nghiệm hoặc thực hiện thao tác theo nhiều cách. Trẻ thích thú khi tham gia tìm hiểu một cái gì đó mới, có khả năng phán đoán, suy luận để tìm cách thực hiện hay giải quyết một tình huống cụ thể một cách hiệu quả. Đến giai đoạn này, các thao tác vận động tinh của trẻ đã hoàn thiện. Các động tác đã đạt mức chính xác, thuần thục và hoàn chỉnh hơn, nên trẻ có thể đồng thời thực hiện nhiều động tác tinh tế hơn.  Khả năng tự phục vụ đã phát triển, đáp ứng được những nhu cầu cơ bản của bản thân mình. Trẻ không chỉ biết cách mặc quần, áo, váy… mà còn có thể tự mình lựa chọn trang phục theo ý thích. Trẻ ở lứa tuổi này đã hình thành kỹ năng cơ bản cảm nhận cái đẹp. trẻ có thể tự tạo cho mình những kiểu trang phục, cách tết tóc, hoặc những đồ dùng cá nhân theo ý thích như cặp tóc, lược, mũ… Trẻ cũng có thể thực hiện được một số các hoạt động tinh vi hơn như tự trải răng, gấp quần áo, quét nhà…Đặc biệt trẻ mẫu giáo lớn có thể thực hiện các kỹ năng chào hỏi, lễ phép với người lớn, biết cảm ơn, xin lỗi, hoặc một số kỹ năng tự phục vụ như tự xúc ăn, tự uống nước, tự mặc áo quần hay một số kỹ năng vệ sinh cá nhân đơn giản như rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh…  Các kỹ năng khám phá thế giới xung quanh như nhận biết và cách gọi tên đồ dùng cá nhân, đồ dùng trong gia đình, cách nhận biết sự việc, các mối quan hệ gần gũi với trẻ trong cuộc sống cũng được hình thành. Lớn lên thêm một chút, trẻ có thể thực hiện kỹ năng vệ sinh răng miệng, vệ sinh cơ thể, kỹ năng tự phục vụ mình như tự mặc quần áo, xếp áo quần và để đúng nơi qui định, xỏ và buộc dây giày, cắt móng tay, xúc cơm, sử dụng thìa, dĩa, đũa, kéo khóa, cài khóa, cài khuy, bấm khuy.  Khác với các giai đoạn trước đó, trẻ 5-6 tuổi có thể thực hiện tốt nhất kỹ năng làm việc nhóm và giải quyết các tình huống đơn giản trong cuộc sống.

1.3.Vai trò
Việc giáo dục kỹ năng sống cho trẻ là quan trọng, giúp trẻ  làm chủ suy nghĩ, cảm xúc và hành động của mình, nhưng điều quan trọng hơn nữa là việc trẻ sẽ vận dụng những kỹ năng đó như thế nào trong cuộc sống. Việc áp dụng một cách linh hoạt các kỹ năng sống cần thiết vào cuộc sống sẽ giúp cho trẻ  có những nền tảng vững chắc trong việc tạo dưng tư thế chủ động sáng tạo của một đứa trẻ năng động. Đó cũng là cách giúp trẻ đối đầu và tìm cách vượt qua những áp lực tâm lý về công việc, học tập cũng như các mối quan hệ phức tạp khác trong cuộc sống. Điều này nghe tưởng như phức tạp đối với trẻ nhưng thật ra rất đơn giản, thực tế, rất nhiều bé không biết vận dụng kỹ năng để tự phục vụ cho mình trong cuộc sống hằng ngày. Đó là kỹ năng đơn giản như mở được 12 loại nút áo, mặc và gấp quần áo; kỹ năng khó hơn như đánh giày, cắm hoa, trồng cây; kỹ năng đòi hỏi sự khéo léo như sử dụng dao, nĩa, kim khâu an toàn; biết làm một số việc nhà đơn giản. Chúng không chỉ giúp bé khéo léo mà còn góp phần “dạy” trẻ biết yêu thiên nhiên, biết chia sẻ, rèn luyện tính kiên trì, làm việc có chủ đích.

Để thực hiện được vấn đề giáo dục kỹ năng sống cho tốt thì người giáo viên và phụ huynh đóng một vai trò rất quan trọng:

– Đối với giáo viên:

+ Nắm được đặc điểm tâm sinh lý của trẻ, từ đó có các phương pháp để giáo dục trẻ tốt hơn.

+ Chuẩn bị tốt không gian và đồ dùng, đồ chơi cho trẻ hoạt động.

+ Tạo mọi điều kiện để trẻ phát huy được những kỹ năng sống, cô giáo là người gợi mở và hướng dẫn cho trẻ để trẻ được khám phá tìm tòi và phát huy hết khả năng của trẻ. Trong quá trình  giáo dục trẻ gái viên cần chú ý phải thực hiện từ đơn giản đến phức tạp, từ dễ đến khó.

+ Là người hướng dẫn và gợi mở cho trẻ. Tránh trường hợp cô giáo làm hộ trẻ…

– Đối với phụ huynh: Phải quan tâm và phối hợp cùng với giáo viên trong việc giáo dục kỹ năng sống cho trẻ.

2.Cơ sở thực tiễn

Trường Mầm non nơi tôi đang công tác là  trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I, các phòng học đều mới xây dựng nên sạch đẹp và kiên cố. Ban giám hiệu nhà trường tích cực bồi dưỡng cho GV về chuyên môn, xây dựng phương pháp đổi mới hình thức tổ chức hoạt động giáo dục mầm non, tạo mọi điều kiện giúp tôi có đủ những nguyên vật liệu, tài liệu để làm đồ dùng dạy học và đồ chơi cho trẻ. Sở giáo dục, PGD&ĐT huyện thường xuyên quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất và các thiết bị đồ chơi phục vụ việc dạy và học cho các lớp 5-6 tuổi.

Một số năm học trở lại đây, riêng nội dung giáo dục trẻ 5 tuổi có ban hành bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi thông qua 4 lĩnh vực - 28 chuẩn- 120 chỉ số với yêu cầu GV lồng ghép các chỉ số này vào mục tiêu từng chủ đề sao cho phù hợp để qua đó dạy trẻ các kiến thức và kỹ năng cần thiết, chuẩn bị về tâm thế và thể chất cho trẻ 5 tuổi lên lớp một. Đa số GV đã lồng ghép chỉ số vào mục tiêu phù hợp nhưng một số chỉ số chưa đạt được ở chủ đề trước GV thường bỏ qua mà không rèn tiếp trẻ hoặc đưa tiếp vào mục tiêu của chủ đề sau cho nên nhiều trẻ bị bỏ qua các kỹ năng của chỉ số đó.

Trong quá trình giáo dục kỹ năng sống cho trẻ tại trường mầm non. Tôi gặp những khó khăn và thuận lợi như sau:

2.1 Thuận lợi:

       Lớp được sự quan tâm của Ban Giám hiệu luôn chỉ đạo sát sao với công tác chuyên môn, luôn có sự đầu tư và bồi dưỡng cho giáo viên, Ban giám hiệu luôn tạo điều kiện tối đa về cơ sở vật chất cũng như đồ dùng học tập của các cháu.

        Lớp học rộng rãi, thoáng mát, giúp trẻ hoạt động một cách thoải mái.

Trẻ đã học qua lớp nhỡ và lớp lớn nên đã có kiến thức và kỹ năng nhất định, trẻ mạnh dạn, ham học hỏi và thích khám phá, tìm hiểu thế giới xung quanh trẻ.

Sự chuyển tiếp sang tuổi mẫu giáo lớn liến quan đến thay đổi tâm lý và vị thế của trẻ. Trẻ bắt đầu cảm nhận mình là người lớn nhất trong độ tuổi mầm non. Khả năng kiềm chế ở tuổi này tốt hơn so với tuổi trước. Do vậy trẻ có thể phục tùng mục đích, nhiệm vụ, yêu cầu của người lớn.

       GV có trình độ chuyên môn đại học, được tập huấn về nội dung dạy kỹ năng sống cho trẻ mầm non do Phòng giáo dục tổ chức và qua các buổi bồi dưỡng chuyên môn tại trường, tích cực nghiên cứu tài liệu về giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non.

      Bản thân tôi được giao nhiệm vụ là giáo viên chủ nhiệm lớp 5- 6 tuổi nhiều năm liền.

        Tài liệu hướng dẫn sử dụng bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi có các chỉ số, hướng dẫn cách đánh giá trẻ rõ ràng và cụ thể nên việc dạy trẻ các kỹ năng và đánh giá kết quả trên trẻ rất thuận lợi, chính xác, từ đó biết trẻ nào đạt được và chưa đạt được  để tiếp tục rèn trẻ vào các chủ đề tiếp theo.     

2.2.  Khó khăn:

*  Đối với giáo viên mầm non;

Phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” tập trung nhiều nội dung chung cho các bậc học , giáo viên chưa hiểu nhiều nội dung phải dạy trẻ lứa tuổi mầm non những kỹ năng cơ bản nào, chưa biết vận dụng từ những kế hoạch, định hướng chung để rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ mầm non.

        Một số giáo viên đưa giáo dục kỹ năng sống vào các hoạt động có nhưng còn chưa cao và chưa có hiệu quả.

         * Đối với phụ huynh:

Sự quan tâm của gia đình dành cho các cháu là không đồng đều, Một số phụ huynh đi làm ăn xa để các cháu ở nhà với các anh chị hoặc ông bà đã già, thời gian phụ huynh quan tâm đến trẻ còn ít, không dành thời gian trò chuyện để tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của trẻ để giáo dục trẻ mà chỉ biết chiều theo mọi đòi hỏi của trẻ, trẻ được đáp ứng quá đầy đủ về nhu cầu trẻ cần. Ví dụ: trẻ chỉ cần đòi mua đồ dùng nào đó là được đáp ứng ngay mà không biết điều đó có phù hợp với hoàn cảnh kinh tế của bố mẹ hay không, khi được món đồ chơi đó trẻ cũng không biết cảm ơn bố mẹ….Đây cũng là một trong những nguyên nhân làm cho trẻ thiếu KNS.


Cha mẹ phụ huynh luôn nóng vội trong việc nuôi dạy con; do đó, khi trẻ về nhà mà chưa biết đọc, biết viết, hoặc chưa biết làm toán thì lo lắng một cách thái quá! Đồng thời chiều chuộng, cung phụng con cái khiến trẻ không có kỹ năng tự phục vụ, không chú ý đến con mình có biết sử dụng những đồ dùng, vật dụng trong ăn uống hay không, và vì sao chúng ta cần những đồ dùng, vật dụng đó? Những đồ dùng đó để làm gì?

        Nhiều phụ huynh chưa nhận thức được đầy đủ về tầm quan trọng của việc giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ, tuy cũng có một số phụ huynh quan tâm tới nhưng còn chưa nhiều, phụ huynh hay giúp trẻ hoặc làm hộ trẻ mà không hướng dẫn trẻ tự làm từ đó trẻ không biết tự phục vụ mình mà ỉ lại vào người lớn
BẢNG KHẢO SÁT MỨC ĐỘ THỰC HIỆN KỸ NĂNG TỰ PHỤC VỤ

Tổng số trẻ: 43 cháu

Thời gian thực hiện: Tháng 10/2017
	TT
	Nội dung khảo sát
	Kỹ năng
	Mức độ

	
	
	Đạt
	Chưa đạt
	Thường xuyên
	Không thường xuyên

	1
	Các hoạt động vệ sinh cá nhân (Tự lau mặt, rửa tay, chải đầu…)
	30
	13
	17
	26

	
	
	69,8%
	30,2%
	39,5%
	60,5%

	2
	Các hoạt động tự phục vụ bản thân (Tự mặc quần áo, đi dép, đội mũ…)
	24
	19
	20
	26

	
	
	55,8%
	44,2%
	46,5%
	53,5%

	3
	Các hoạt động liên quan đến hành vi văn minh ( tự buộc nơ, vắt khăn, sử dụng đồ dùng …)
	22
	21
	18
	25

	
	
	51,2%
	48,8%
	41,9%
	58,1%


Nguyên nhân của thực trạng trên là do giáo viên chưa nhận thức đúng về tầm quan trọng của việc giáo dục cho trẻ kỹ năng tự phục vụ, thêm vào đó tài liệu liên quan đến việc rèn kỹ năng giáo dục trẻ kỹ năng tự phục chưa được trang bị đầy đủ, làm cho việc nghiên cứu, xây dựng kế hoạch của giáo viên còn gặp nhiều khó khăn. Có những giáo viên còn ngần ngại trong việc dạy trẻ kỹ năng tự phục vụ vì tâm lý e ngại phụ huynh học sinh. Thêm vào đó, một số giáo viên chưa biết tích hợp trong các hoạt động để dạy trẻ kỹ năng tự phục vụ một cách hiệu quả. Trong khi đó, số học sinh đông nên ít nhiều cũng ảnh hưởng đến việc triển khai các hoạt động dạy kỹ năng tự phục vụ cho trẻ. Điều quan trọng là tâm lí phụ huynh còn nuông chiều con, coi trọng vấn đề học đọc viết và làm toán mà không chú ý rèn luyện kỹ năng tự phục vụ cho trẻ, luôn tạo cho trẻ có tâm lý ỉ lại vào người lớn, sợ con không làm được nên làm thay cho trẻ luôn. Bản thân luôn yêu nghề, mến trẻ nên rất muốn dành tâm huyết dạy trẻ không chỉ thông minh mà còn thuần thục kỹ năng tự phục vụ. Vì vậy, tôi đã mạnh dạn đề xuất và áp dụng một số biện pháp nhằm nâng cao kỹ năng tự phục vụ cho trẻ 5-6 tuổi một cách hệ thống và hiệu quả.
3. Các biện pháp giáo dục trẻ 5-6 tuổi kỹ năng tự phục vụ. 
3.1. Biện pháp 1: Xác định nội dung cần thiết giáo dục trẻ 5-6 tuổi kỹ năng tự phục vụ 
Dựa vào đặc điểm phát triển của trẻ theo độ tuổi, kết quả khảo sát trẻ kỹ năng tự phục vụ, cùng với khả năng của đa số trẻ trong lớp, tôi đã lựa chọn những nội dung dạy trẻ kỹ năng tự phục vụ theo từng nhóm cụ thể đảm bảo phù hợp với đặc điểm phát triển của trẻ theo độ tuổi và mục tiêu chương trình giáo dục trẻ. Tất cả những nội dung được tôi liệt kê, lựa chọn, sau đó phân thành các nhóm, cụ thể như sau: 
Những nội dung giáo dục kỹ năng liên quan đến vệ sinh các nhân cho trẻ như: trẻ cần tự lấy đúng khăn mặt của mình, tự thực hiện các thao tác kỹ năng rửa tay dưới vòi nước rồi tự rửa tay bằng xà phòng, trẻ biết tự lau mặt lau miệng khi cần thiết, biết trải răng đúng quy trình, biết tự đi vệ sinh…

Những nội dung giáo dục trẻ kỹ năng tự phục vụ liên quan đến tự mặc trang phục như: tự mặc quần áo, biết cởi quần áo khi thấy cần thiết, biết tự đi tất, cởi tất, tự quàng khăn, tự đội mũ, trẻ biết gấp quần áo, xếp quần áo, và cất đồ dùng đúng đúng nơi quy định…
Những hoạt động tự phục vụ giúp cơ thể khỏe mạnh, vệ sinh sạch sẽ như: chải tóc, buộc tóc, tết tóc, cài nơ…

Những thao tác đòi hỏi kỹ năng phức tạp như trẻ tự buộc dây giày, tra khóa áo, đóng khóa mũ bảo hiểm, xâu dây giày, cài quai dép, cài khuy bấm, cài khuy…

Sau đó, tôi tiến hành xây dựng yêu cầu cần đạt cụ thể đối với từng nội dung nhằm xác định kết quả mong đợi đối với trẻ về kỹ năng tự phục vụ như sau:
BẢNG XÁC ĐỊNH YÊU CẦU CẦN ĐẠT KỸ NĂNG TỰ PHỤC VỤ

ĐỐI VỚI TRẺ 5-6 TUỔI
	Nhóm kỹ năng
	Nội dung
	Yêu cầu cần đạt

	Vệ sinh cá nhân
	Rửa tay


	- Trẻ biết rửa tay dưới vòi nước bằng xà phòng đúng quy trình, kỹ năng thuần thục đẹp mắt.

- Rửa tay khéo léo không làm ướt áo hay bắn  nước ra sàn nhà.

	
	Chải răng


	- Trẻ biết cầm bàn chải đánh răng, biết chải răng đúng cách từ trên xuống dưới, ở mỗi hàm chải đúng mặt ngoài, mặt nhai, mặt trong của răng.

	
	Lau mặt


	- Trẻ biết trải khăn ra hai tay, tay bên nào lau mắt bên đó, biết dịch khăn lần lượt khi lau mũi, miệng, biết gấp khăn lau cằm cổ một bên sau đó lật khăn klau cằm cổ bên còn lại.

	
	Xúc miệng
	- Trẻ biết lấy lượng nước muối vừa đủ, xúc miệng và nhổ nước muối đúng nơi quy định, không làm bắn (vãi) nước ra sàn, hay ảnh hưởng đến bạn khác.

	Hành vi tự phục vụ
	Dạy trẻ cách đi cầu thang
	- Trẻ biết vịn tay vào dóng tay vịn của cầu thang, bước từng bước lên, xuống cầu thang, biết chờ đến lượt khi đi trên cầu thang.

	
	Cách bê ghế, cất ghế.
	- Trẻ biết dùng một tay bê thành ghế, một tay bê mặt ghế, chồng ghế lên nhau cất đúng nơi quy định

- Trẻ biết lấy ghế lần lượt từ trên xuống, biết chờ đến lượt.

	
	Sử dụng túi hồ sơ đúng cách.
	- Trẻ  biết đóng (mở) túy hồ sơ nhẹ nhàng, lấy và cất túi hồ sơ đúng nơi quy định

- Trẻ biết chờ đến lượt

	
	Tự lấy nước uống


	- Trẻ biết tự mở tủ cốc, lấy cốc theo ký hiệu và tự rót nước không làm rơi, vãi.

- Sau khi uống biết cất cốc vào tủ, đóng cửa tủ nhẹ nhàng.

	
	Tự đóng, mở cửa


	- Trẻ biết thực hiện thao tác tự đóng (mở) cửa nhẹ nhàng.

Trẻ có thói quen ra (vào) biết tự đóng (mở) cửa khi cần thiết.

	
	Tự gấp khăn
	- Trẻ biết tự gấp khăn vuông vắn, cất đúng nơi quy định.

	
	Cách sử dụng thìa, đũa, dĩa.
	- Trẻ thực hiện thao tác xúc, gắp thức ăn.



	
	Cách sử dụng kéo
	-  Trẻ biết cách cầm kéo

- Trẻ thực hiện sử dụng kéo đúng thao tác.

	
	Cách cài khuy áo, mặc áo
	- Trẻ biết cách tự mặc áo, cài khuy áo ngay ngắn

	
	- Cách tự cởi áo, gấp áo
	- Trẻ biết tự cởi khuy áo, gấp áo ngay ngắn, cất áo đúng nơi quy định

	
	- Cách đi dép, cài quai dép, buộc dây giày
	Trẻ biết đi dép đúng chiều, biết cài quai dép, thựa hiện thao tác tự buộc dây giày.



	
	- Cách cởi áo, mặc áo có móc, hay khóa
	- Trẻ biết tự mặc (cởi) áo, biết tra khóa áo và kéo khóa áo, biết cài áo có móc.



	
	- Cách móc áo


	- Trẻ biết đưa áo vào mắc áo, chỉnh cho vạt áo cân đối.

	
	- Cách mặc(cởi) quần


	- Trẻ biết xỏ chân lần lượt vào từng ống quần, tự kéo quần ngay ngắn, cài khuy kéo khóa.

- Trẻ biết tự cởi lần lượt từng ống quần, gấp và cất quần đúng nơi quy định.

	
	- Cách chải tóc, cặp tóc, buộc tóc
	- Trẻ biết tự dùng lược chải tóc, cặp tóc, buộc tóc gọn gàng.

	
	Cách đi tất


	- Trẻ biết cách cuộn tất lại, biết cầm tất đúng chiều gót chân và bàn chân, mở cổ tất ra đưa vào chân rồi kéo lên cao.

	
	- Cách sử dụng thìa


	- Trẻ biết cầm thìa bằng 3 ngón tay: Ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa, biết xúc các hạt từ vật có miệng nhỏ sang vật có miệng nhỏ tương tự.

	
	- Kẹp quần áo


	- Trẻ biết cầm quần áo để vào giá, dây kẹp, một tay giữ quần áo và tay kia dùng để kẹp quần áo vào kẹp, dây phơi.

	
	- Cách chuyển nước bằng mút, xốp


	- Trẻ biết đặt miếng xốp khô vào bát nước để nước thấm dần vào miếng xốp, dùng tay nhấc miếng xốp sang bát khô, sau đó vắt miếng xốp cho nước ra bát, , tiếp tục làm như vậy đến khi hết bát nước

	
	- Cách lau chùi nước


	- Biết gập đôi khăn khô đặt vào bên cạnh chỗ có nước, dùng tay đưa khăn khô vào từ từ thấm nước, sau đó gập khăn lại thấm chỗ có nước một lần nữa.



	
	- Vắt khăn ướt


	- Trẻ biết đặt khăn khô vào chậu nước từ từ cho khăn thấm nước , một tay cầm mép khăn, tay kia cầm mép khăn còn lại từ từ thu dần khăn lại một tay cầm đầu khăn phía trên tay kia vuốt nhẹ từ trên xuống dưới cho nước chảy ra., tiếp tục gập đôi khăn dùng tay kia vặn lại cho nước chảy ra hết.

	
	- Cách buộc dây giày


	- Trẻ biết dùng 2 dầu dây luồn xuống lỗ đầu tiên phía trên của giầy, sau đó dùng 2 tay kéo dây lên lỗ thứ hai của giầy, từ lỗ giầy thứ 3 , dùng tay luồn dây từ lỗ bên phải sang bên trái, bên trái sang bên phải thành chữ x đến lỗ cuối thì dừng lại.

	
	Cách rót nước bằng bình nhựa trong


	- Trẻ biết một tay cầm quai bình nước, một tay đỡ thân bình nghiêng bình để rót.Dùng khăn khô để lau nước rớt ra ngoài miệng bình., tiếp tục làm như vậy để rót từ bình thứ hai sang bình thứ 3.

	
	- Cách tết tóc


	- Trẻ biết chia tóc thành 3 dải nhỏ, biết đặt chéo 3 dải tóc lên nhau, tết dải tóc này lên dải tóc kia xuống, tạo thành đuôi sam, buộc chun lại

	
	- Cách sử dụng đũa


	- Trẻ biết cầm đũa bằng 3 ngón tay: Ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa, trẻ biết phối hợp ngón tay để mở đũa ra, gắp hạt (vật nhỏ) vào bát, rổ.

	
	- Cách cắt móng tay


	- Trẻ biết cầm nắm móng tay, mở bấm móng tay ra, đưa bấm lại gần bàn tay đầu từ ngón cái, tay cầm bấm sạch phần đên trên móng tay từ từ từng ít một sau đó chuyển sang móng tay khác.

	Hành vi văn minh
	- Cách hỉ mũi


	- Trẻ biết gập đôi tờ giấy ăn lại sau đó đưa vào che kín miệng khi ho. Sau khi song tiếp tục gập đôi lại lau miệng, cho giấy vào thùng rác.

	
	- Cách xử lý khi ho


	- Trẻ biết dùng tay che miệng khi muốn ho, ngáp.

- Hoặc trẻ biết quay ra phía không có người, đồng thời dùng tay che miệng khi muốn ho, ngáp.


Nhìn vào bảng xác định yêu cầu đối với từng hành vi theo từng nội dung cụ thể, tôi có thể dễ dàng thiết kế các hoạt động nhằm đạt được mục đích đề ra. Đồng thời, giáo viên cũng dễ dàng quan sát, uốn nắn hành vi cho trẻ nhằm đảm bảo những chuẩn mực cần thiết một cách kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động, góp phần hình thành thói quen tự phục vụ cho trẻ một cách tốt hơn
3. 2. Biện pháp 2: Cụ thể hóa những biện pháp để giáo dục kỹ năng sống cho trẻ.

3.2.1. Hình thành kỹ năng tự tin:

- Theo Dale - một nhà văn, nhà thuyết trình nổi tiếng của Mỹ thì “Nếu bạn thật sự tin tưởng chính mình, nhất định sẽ đạt được ước mơ, bạn có thể bước trên đường bằng phẳng mà người khác cũng sẽ cần bạn hơn”. Vì vậy, một trong những kỹ năng đầu tiên mà tôi cần chú tâm là phát triển sự tự tin, lòng tự trọng của trẻ. Nghĩa là giúp trẻ cảm nhận được mình là ai, cả về cá nhân cũng như trong mối quan hệ với những người khác,trẻ tự tin làm theo ý tưởng, tự tin bày tỏ cảm xúc của mình với người khác mà không e ngại. Kỹ năng sống này giúp trẻ nhanh chóng thực hiện được mong muốn của mình đồng thời có khả năng hòa nhập với cộng đồng.

- Những biện pháp tôi sử dụng để phát triển sự tự tin ở trẻ là:

  + Luôn tôn trọng, giúp trẻ xây dựng hình tượng tốt của chính mình: Từ đặc điểm sự tự tin của trẻ bắt nguồn từ lòng tự tôn, một trẻ không có sự tự tôn thì không thể có sự tự tin. Do đó , tôi luôn tôn trọng trẻ, cổ vũ và khích lệ những khả năng của trẻ mọi lúc mọi nơi một cách kịp thời.

Ví dụ: khi trẻ xung phong lên hát trước cả lớp, tôi sẽ khen ngợi là trẻ rất giỏi, rất mạnh dạn…để lần sau trẻ muốn và không e ngại khi biểu diễn trước đám đông…..

  + Nói cho trẻ biết “con có thể làm được”: Tôi dùng lời động viên trẻ một cách chân thành, không quá lời khen, nghĩ một đường nói một nẻo. Và trong mọi việc tôi luôn nói “ con có thể làm được” để dần củng cố niềm tin vào bản thân cho trẻ.

Ví dụ: Trong giờ thể dục, một số trẻ sợ độ cao nên không dám trèo lên xuống thang, tôi không ép buộc trẻ phải thực hiện hoạt động đó ngay lập tức mà sẽ khuyến khích trẻ với lời động viên “ con có thể trèo được nếu con cố gắng…”để trẻ tự tin thể hiện bản thân mình trước các bạn.

  + Bồi dưỡng tài năng đặc biệt cho trẻ : Tài năng đặc biệt cũng có thể làm tăng thêm sự tự tin cho trẻ. Tôi căn cứ vào sở thích, niềm đam mê của trẻ để bồi đắp sở trường đặc biệt của trẻ.

Ví dụ: trẻ có khả năng  về tạo hình tôi sẽ tạo nhiều cơ hội ở lớp để trẻ được thể hiện sở trường của mình như vẽ trong các góc, trang trí đồ dùng cùng cô... Đồng thời trao đổi với phụ huynh cho trẻ tham gia các lớp vẽ ngoại khóa để nâng cao tài năng cho trẻ….
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Ảnh trẻ tạo ra những sản phẩm tạo hình từ góc nghệ thuật
  + Cho phép trẻ mắc sai lầm: Một đứa trẻ nếu không phạm sai lầm sẽ không thể trưởng thành. Cho nên, khi trẻ mắc sai lầm tôi luôn lưu tâm đến sai lầm đó để trao đổi thân thiện, cởi mở với trẻ giúp trẻ hiểu rằng ai cũng có thể mắc sai lầm nhưng điều quan trọng nhất là biết sửa chữa và không bao giờ mắc phải sai lầm đó nữa. Đồng thời không phê bình hay chê bai trẻ quá thẳng thắn sẽ làm trẻ mất hứng thú và tự ti về bản thân mình.
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Ảnh trẻ tranh giành đồ chơi và cô giáo dục trẻ để trẻ biết hành vi đúng
  + Quy định hành vi : Đầu năm học tôi đề ra 1 số quy định phù hợp với lớp học nhằm đạt được mục tiêu chăm sóc giáo dục trẻ, tạo thói quen nề nếp tốt cho trẻ. Yêu cầu trẻ trong lớp thực hiện theo các nội quy đó để tạo tính chủ động và làm việc có kế hoạch cho trẻ trong lớp

Ví dụ : Sắp đến giờ thể dục sáng, tôi hỏi trẻ các con nhìn lên lịch xem hoạt động đầu tiên trong ngày hôm nay là gì? Và cho trẻ cùng chuẩn bị hoạt động đó với cô...

  + Tổ chức một số hoạt động khác để phát triển sự tự tin của trẻ :

Tôi có thể trò chuyện với trẻ với những câu hỏi như tự tin là gì? Khi con tự tin con cảm thấy như thế nào? Khi không tự tin con cảm thấy ra sao? Hoặc sử dụng những câu hỏi gắn với thực tế của trẻ như “ con hãy kể những việc con muốn tự làm, Con học cách làm này như thế nào? Hãy kể những việc con tự làm, Khi tự làm con cảm thấy như thế nào?”. Qua hoạt động trò chuyện đó giúp trẻ hiểu rằng khi trẻ tự tin là  khi trẻ mạnh dạn nói , làm, thể hiện cảm xúc và suy nghĩ của mình với mọi người. Nếu trẻ tự tin ở mình thì kết quả hoạt động của trẻ sẽ đạt tốt hơn.


Tạo cơ hội cho trẻ được trải nghiệm: để trẻ tự làm mọi việc cho bản thân mình càng nhiều càng tốt( Vd: tự lấy đồ dùng học tập, hoặc dạy trẻ cách nhờ 1 người bạn khác giúp đỡ mình 1 việc gì đó..)


3.2.2. Hình thành kỹ năng hợp tác:

- Ca dao tục ngữ Việt Nam có câu “ Một cây làm chẳng nên non
                                                      Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”
 
Vì vậy việc giáo dục kỹ năng hợp tác cho trẻ mầm non là rất cần thiết. Bởi trẻ mầm non còn nhỏ, có nhiều việc không thể tự làm được nếu không có người khác giúp đỡ. Khi trẻ được bạn giúp đỡ và khi trẻ giúp đỡ được bạn trẻ sẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Qua đó trẻ có niềm vui, có bạn bên cạnh để chia sẻ công việc, giúp phát triển kỹ năng và tình cảm xã hội của trẻ.

- Để giáo dục kỹ năng hợp tác cho trẻ tôi luôn tạo cơ hội cho trẻ chơi và làm việc theo nhóm với các trẻ khác trong tất cả các  hoạt động.

  + Ví dụ: Cho trẻ thảo luận theo tổ để cùng nhau nhận xét về đặc điểm của 1 đối tượng nào đó trong các hoạt động, tạo những cảm nhận giúp trẻ tôn trọng những quyền lợi của trẻ khác qua việc chia sẻ, hướng dẫn trẻ cư xử lịch sự với bạn khác.

  - Tổ chức 1 số hoạt động phát triển kỹ năng hợp tác như:

   + Thảo luận về sự hợp tác: Trò chuyện với trẻ có sử dụng câu hỏi như  “Con và bạn đã cùng nhau làm những việc gì? Trò chơi nào con thích hơn khi có bạn cùng chơi? Tại sao con phải hợp tác với bạn, một mình con có làm được việc này không? Điều gì con cảm thấy vui khi hợp tác?....Qua việc trò chuyện giúp trẻ hiểu hợp tác là có nhiều người cùng thực hiện 1 việc gì đó, cùng vui thích khi làm việc.
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Ảnh trẻ hợp tác cùng tạo ra công trình xây dựng

  + Trò chơi “ đôi bạn hợp tác”: Cho trẻ tìm thêm 1 bạn để ghép đôi với nhau. Các đôi ngồi quay mặt vào nhau, nắm lấy tay nhau, cùng ngồi xuống hoặc cùng đứng lên mà không buông tay nhau ra.

  + Trò chơi “ Những chiếc tháp tập thể”: Yêu cầu trẻ ngồi xung quanh 1 cái bàn và đưa cho trẻ những khối đồ chơi có hình dáng và kích thước khác nhau. Nhiệm cụ của trẻ là xếp những khối đó thành 1 cái tháp càng cao càng tốt.

  + Trưng bày các hình ảnh sưu tập: có nội dung mọi người cùng chơi, làm việc với nhau và cho trẻ thảo luận nội dung của các hình ảnh đó.

  + Cho trẻ tập đóng kịch:  theo nội dung các câu chuyện trong chương trình giáo dục mầm non: Đóng kịch “Nhổ củ cải”( có các cảnh mọi người hợp tác với nhau để nhổ được củ cải)…Đóng kịch theo bài thơ “ gấu qua cầu”, theo truyện “đôi bạn tốt”…


3.2.3: Hình thành kỹ năng tự nhận thức bản thân :

 * Kỹ năng tự nhận thức là trẻ tự nhận diện về bản thân, phát triển quan niệm tích cực về bản thân. Trẻ nhận thức sự khác nhau giữa các trẻ, nhận thức mỗi cá nhân có điểm riêng biệt cần được tôn trọng, phát triển những suy nghĩ tích cực về bản thân trẻ. Kỹ năng tự nhận thức giúp trẻ hiểu đúng mình là ai? Trẻ yêu gì? Điểm mạnh và sở thích của mình là gì để kết nối chúng vào những lĩnh vực liên quan và phát huy chúng một cách tối đa. Trẻ nhận ra điểm yếu của mình cũng giúp trẻ dự đoán được những khó khăn trong quá trình hoạt động từ đó tìm ra cách khắc phục khó khăn đó.

 * Để hình thành kỹ năng tự nhận thức tôi đã thực hiện 1 số biện pháp sau:

 - Trò chuyện giúp trẻ tìm hiểu về bản thân thông qua 1 số câu hỏi như: 

            + Con là ai? 

            + Con thấy mình có những tính tốt đẹp nào?  

            + Con thích gì và không thích gì? Con có mong muốn gì? 

            + Con sẽ làm gì để đạt được mong muốn đó?

            + Con có những điểm gì khác với bạn?.....

 - Chấp nhận sự đa dạng của trẻ và giúp trẻ chấp nhận lẫn nhau: Tôi luôn tôn trọng cá tính của từng cá nhân trẻ trong lớp, đồng thời có biện pháp giáo dục để hạn chế điểm yếu, phát huy điểm mạnh của trẻ. Tôi nhận thấy rằng khi tôi tôn trọng tất cả các trẻ thì trẻ trong lớp sẽ noi gương theo cô, biết tôn trọng các bạn lớp mình.

Ví dụ: Trong lớp có một cháu bị khuyết tật, trẻ trong lớp không chơi cùng với bạn đó, tôi sẽ trò chuyện để các cháu thấy rằng bạn đó có rất nhiều điểm tốt như ngoan, chăm đi học, bạn hát hay…các con cần quan tâm giúp đỡ và chia sẻ với bạn. Đồng thời, bản thân tôi cũng luôn đối xử công bằng , yêu thương , tôn trọng trẻ đó để trẻ trong lớp noi theo.

- Đặt yêu cầu cao cho các trẻ và khích lệ trẻ hoạt động để đạt mục tiêu đó: Tôi luôn đặt yêu cầu cao cho tất cả các trẻ trong lớp, Với sự hướng dẫn của tôi, từng trẻ đã có khả năng tham gia hầu hết các hoạt động . Trong bất kì hoạt động nào tôi cũng khuyến khích để kích thích tính tò mò khám phá của trẻ chứ không ép buộc mọi trẻ phải tham gia. Tôi gợi ý để trẻ thử thách với chính mình. Thay vì cạnh tranh với trẻ khác, tôi khuyến khích trẻ cạnh tranh với chính mình.

Ví dụ: Nhảy xa sử dụng thước dây, xếp hình bằng đồng hồ bấm giây…lần sau tốt hơn lần trước…

 - Giúp trẻ đạt được thành công nhất định trong lớp học: Thành công là một trong những yêu tố quan trọng tác động đến sự phát triển ý thức bản thân. Trẻ ở lứa tuổi này cần trải qua thành công( theo khả năng của trẻ) để trẻ có cảm giác tự tin rằng mình làm được những điều tốt. Thực tế , có một số trẻ sợ thất bại đến nỗi không dám thử một hoạt động nào đó, lúc này tôi sẽ giúp trẻ đạt được thành công trong việc đó từng bước một đồng thời khen ngợi khả năng đó để trẻ thêm tự tin vào mình. Trẻ sẽ tự hào về thành công của mình nếu cô giáo cho trẻ thấy rằng cô tự hào về trẻ.

* Giúp trẻ học kỹ năng biết giữ an toàn  cho cá nhân

  -  Tổ chức một số hoạt động, trò chơi phát triển kỹ năng tự phục vụ, nhận thức cho trẻ:


Ví dụ1: Hoạt động “ soi gương”: Giúp trẻ tự quan sát, cảm nhận về hình dáng của mình bằng cách cho trẻ tự ngắm mình trong gương với các động tác như làm điệu, đội mũ, mặc quần áo, chải tóc, têt tóc…. . lúc đó tôi có thể hỏi trẻ: Con thấy ai trong gương, người trong gương có đáng yêu không?
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Ảnh cô hướng dẫn trẻ kỹ năng tự soi gương chải tóc và têt tóc.


Ví dụ 2;Hoạt động “Hái hoa dân chủ”:Trẻ chọn 1 bông hoa theo ý thích trong đó có nội dung “ Hãy nói cho chúng tôi về….”( có thể là gia đình, đồ chơi bạn thích, món ăn bạn thích…) và tôi sẽ đọc to câu hỏi đó cho cả lớp nghe, trẻ hái hoa sẽ nói về điều đó theo hiểu biết của mình.


Ví dục 3:Hoạt động “ Tôi có thể vẽ”:Tôi tạo ra 1 tờ giấy lớn và dán lên tường. Tôi cổ vũ trẻ vẽ hay dán bất cứ thứ gì trẻ có thể làm được vào đó để trẻ cả lớp tạo thành bức tranh tổng hợp lớn. Với hoạt động này trẻ sẽ thấy được sự phát triển tiến bộ của bản thân qua từng giai đoạn.


Ví dụ 4: Hoạt động “ có điều gì trong một cái tên”: Trẻ nhỏ thường rất tự hào về cái tên của mình, do đó tất cả hoạt động nào liên quan đến cái tên của trẻ đều làm trẻ hứng thú. Hầu hết bố mẹ đặt tên cho con đều có 1 ý nghĩa, yêu cầu trẻ hỏi bố mẹ về điều này, sau đó tôi phát cho mỗi trẻ 1 tờ giấy và bút màu để trẻ có thể vẽ lại điều đó vào bức tranh và trang trí cho tranh của mình. Khi đã thực hiện xong có thể cho trẻ diễn tả lại ý nghĩa của bức tranh mà trẻ đã vẽ.


3.2.4. Hình thành  kỹ năng giao tiếp và quan hệ xã hội:  


Trẻ mầm non cần phải học rất nhiều trong những năm đầu đời : học cách làm chủ ngôn ngữ, học cách nhận biết và đối phó với cảm xúc của mình cũng như của người khác, học cách tin vào mình và can đảm để khám phá thế giới rộng lớn xung quanh. Nếu trẻ không đạt được năng lực xã hội tối thiểu vào khoảng 6 tuổi thì trẻ có thể gặp khó khăn trong suốt cuộc sống sau này

Phát triển kỹ năng  này là một nhiệm vụ phức tạp đối với trẻ. Yêu cầu trẻ biết ứng xử theo quy tắc xã hội, biết tạo các mối quan hệ cũng như tương tác với cảm giác thoải mái với những người khác đồng thời biết điều chỉnh hành vi phù hợp với hoàn cảnh. Để giáo dục tốt cho trẻ nội dung này tôi thực hiện 1 số biện pháp sau:

+ Dạy trẻ học cách kiểm soát xung đột và điều chỉnh hành vi của mình:
Tôi làm cầu nối giúp trẻ biểu lộ cảm xúc của mình và biết lắng nghe ý kiến của người khác. Nếu trẻ bất hòa với bạn khác tôi thường chỉ cho trẻ thấy trẻ chưa đúng ở điểm nào, điểm nào cần khắc phục và điểm tốt nào cần phát huy. Cho trẻ thấy những mối bất hòa thường dẫn đến những cảm xúc tiêu cực như tức giận, sợ hãi, còn nếu chơi đoàn kết với bạn sẽ tạo nên nhưng tình cảm tốt đẹp và tinh thần thoải mái, vui vẻ…


Ví dụ: Có 2 trẻ đánh nhau, điều đầu tiên cần làm là hỏi hai trẻ lý do vì sao lại như vậy để từng trẻ có cơ hội thể hiện suy nghĩ bằng lời nói về sự việc đó. Sau đó giải thích cho trẻ hiểu bạn nào đúng, bạn nào chưa đúng. Giáo dục trẻ lần sau chơi đoàn kết với bạn hơn.

+ Dạy trẻ cách giải quyết vấn đề: Mỗi tình huống khó khăn mà trẻ gặp phải sẽ có tác dụng giúp trẻ lĩnh hội được kinh nghiệm sống thông qua việc tìm cách giải quyết vấn đề đó. Cho nên với mỗi tình huống xảy ra hàng ngày tôi đều tận dụng cho trẻ quan sát và gợi ý để trẻ tìm ra cách giải quyết một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Ví dụ: khi trẻ làm lăn đồ dùng vào gậm tủ mà tay không với tới được, tôi gợi ý để trẻ biết dùng gậy để lấy đồ dùng đó ra…

+Tạo cơ hội cho trẻ tham gia vào các mối quan hệ với trẻ khác: Nếu trẻ tương tác với nhau một cách phù hợp, qua đó trẻ sẽ học được các quy tắc ứng xử trong xã hội. Vì vậy, tôi thường xuyên tổ chức các hoạt động tập thể cho trẻ trong lớp như tổ chức sinh nhật, biểu diễn văn nghệ tổng hợp cuối chủ đề, hoạt động góc…để các trẻ được làm việc theo nhóm với nhau. Trong quá trình hoạt động luôn khuyến khích trẻ giao tiếp thỏa thuận với bạn cùng chơi,biểu lộ mong muốn một cách thích hợp, biết giúp đỡ bạn trong khi chơi. 
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Ảnh trẻ tham gia các hoạt động tập thể ở lớp

+ Tổ chức 1 số trò chơi :

   Giúp trẻ biết lắng nghe người khác nói. Ví dụ: Hoạt động“ điện thoại bạn bè”: Cho 2 trẻ chơi gọi điện cho bạn ( 2 bạn ở gần nhau). Theo dõi quá trình trò chuyện của trẻ. Sau đó hỏi trẻ : Hai người cùng nói 1 lúc thì có nghe rõ điều gì không? Khi nào con nghe thấy tiếng bạn? Con cảm thấy thế nào khi nghe được, khi không nghe được?

   Giúp trẻ biết quan tâm và chia sẻ với người khác. Ví dụ: Hoạt động“ chúc bạn chóng khỏe”: Nếu trong lớp có 1 trẻ bị ốm không đến lớp được, Tôi sẽ tổ chức cho trẻ cả lớp làm 1 tấm thiệp để gửi lời thăm hỏi và chúc bạn nhanh khỏe rồi gửi tới bạn bị ốm…


3.2.5. Hình thành kỹ năng học tập:
Mặc dù những kiến thức mà trẻ học ở trường mầm non chỉ là sơ đẳng nhưng có vai trò rất quan trọng, là nền tảng vững chắc cho việc học văn hóa ở trường phổ thông sau này. Với trẻ ở lớp tôi, trong mỗi hoạt động tôi đều xác định cụ thể mục tiêu, hướng dẫn cụ thể nội dung, gợi ý cách thực hiện và cho trẻ trao đổi cách thực hiện với các bạn để trẻ tìm ra cách thực hiện của riêng mình, đồng thời tôi cũng khuyến khích và tuyên dương kịp thời sự sáng tạo của trẻ, giúp đỡ những trẻ thực hiện kém, động viên trẻ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với tâm trạng thoải mái và hứng thú nhất.

Ví dụ: Trong hoạt động tạo hình vẽ ngôi nhà (theo đề tài ). Tôi cho trẻ quan sát và nhận xét 1 số tranh vẽ ngôi nhà đã chuẩn bị trước để gợi ý cách vẽ cho trẻ. Trong quá trình trẻ thực hiện tôi bao quát để kịp thời tuyên dương những trẻ có sáng tạo như biết vẽ thêm các chi tiết trang trí cho bức tranh, đồng thời giúp đỡ những trẻ chưa biết cách thực hiện hoàn thành sản phẩm của mình.

Kết quả là đa số trẻ lớp tôi đã có ý thức trách nhiệm, có kỹ năng thiết lập và thực hiện mục tiêu trong tất cả các hoạt động, nhất là trong các hoạt động học có chủ đích.

3. 3 Biện pháp 3: Rèn luyện cho trẻ kỹ năng tự phục vụ ở mọi lúc mọi nơi.

Rèn luyện kỹ năng tự phục vụ cho trẻ ở mọi lúc mọi nơi là vô cùng cần thiết và rất hiệu quả. Bởi trẻ ở lớp với cô cả ngày thậm chí còn nhiều hơn ở cùng cha mẹ. Một ngày ở trường có biết bao các hoạt động tận dụng các cơ hội dạy trẻ mọi lúc mọi nơi là giáo viên đã giúp trẻ rèn luyện kỹ năng một cách tự nhiên và tích cực nhất.

* Thông qua hoạt động đón trẻ – thể dục sáng


Thông thường buổi sáng đến lớp mỗi trẻ đều được cha mẹ trang bị những đồ dùng cá nhân như ba lô, mũ, khẩu trang, kính…Tận dụng cơ hội này, cô giáo có thể khéo léo nhắc nhở trẻ cất dép, ba lô, đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định. Lúc đầu, có thể cô nhắc trẻ mới thực hiện, sau đó bằng những cách khác nhau như động viên, tuyên dương… trẻ sẽ tự thực hiện không cần cô giáo phải nhắc nhở, hành vi này được lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ hình thành ở trẻ thói quen tốt, đó là tính gọn gàng, ngăn nắp và khả năng tự lập. 

Vào giờ dục sáng cô có thể phân công theo lịch trực tuần trẻ tự lấy dụng cụ tập theo tổ và tập theo tổ với cách làm trên giáo viên không chỉ giúp trẻ có tính gọn gàng ngăn nắp mà còn giúp trẻ biết nơi cất giữ đồ dùng thể dục, biết giúp đỡ người khác và biết có trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ khi đến lịch trực nhật.. 
* Thông qua hoạt động góc.

 Thông thường, việc hình thành kỹ năng cho trẻ đều diễn ra trong hoạt động học. Nhưng với tôi, chính hoạt động góc cũng là thời điểm thuận lợi có thể vừa hình thành lại vừa củng cố kỹ năng tự phục vụ một cách hiệu quả. Bởi khi trẻ tham gia hoạt động góc vừa thỏa mãn nhu cầu vui chơi của trẻ, lại vừa tạo được nhiều cơ hội để trẻ tham gia thực hành trải nghiệm kỹ năng một cách tốt nhất. Đây cũng là lúc mà tôi có thể tiếp cận đến từng cá nhân trẻ, kịp thời điều chỉnh những thao tác chưa hợp lý, từ đó giúp trẻ hoàn thiện kỹ năng một cách hiệu quả.  Trong mỗi góc chơi, tôi thường trao đôi cùng trẻ xây dựng nội quy của từng góc chơi với những quy định có liên quan đến kỹ năng tự phục vụ như: Cất đồ chơi đúng nơi quy định, hay sử dụng đồ dùng đúng thao tác…Ngoài nội quy góc chơi, nội dung trong từng góc chơi cũng được tôi thường xuyên thay đổi, tạo nhiều tình huống chơi để trẻ có thể thực hiện các thao tác tự phục vụ một cách tốt nhất như: mặc trang phục để biểu diễn, làm sách… Giờ hoạt đông góc trẻ có thể thoải mái lựa chọn góc chơi, đồ chơi mình thích, trẻ được học cách thao tác chơi với các đồ chơi đó trẻ biết lấy và cất đúng nơi quy định. Hơn thế nữa trẻ được thực hành các kỹ năng tự phục vụ: Kỹ năng rót nước ở góc nấu ăn, kỹ năng rửa tay, chải răng ở góc bác sĩ, và cơ bản nhất là các kỹ năng tự phục vụ ở góc kỹ năng sống… Thông qua đó tôi giúp trẻ vừa chơi lại vừa học một cách nhẹ nhàng, thích thú, việc dạy trẻ kỹ năng tự phục vụ sẽ trở nên tự nhiên nhẹ nhàng và hiệu quả.
* Thông qua hoạt động khác.


- Tổ chức cho trẻ  tham quan, vui chơi các trò chơi dân gian trong dịp đầu xuân như: Đập heo, lò cò, đi cà kheo, nhảy sạp, cướp cờ tại khu giáo dục thể chất, giúp trẻ mạnh dạn, tự tin và biết giũ gìn những vẻ đẹp dân gian của quê hương
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Ảnh cô cùng trẻ tham gia chơi các trò chơi dân gian

- Hàng ngày, khi tổ chức cho trẻ tham gia hoạt động ngoài trời, tôi luôn tận dụng cơ hội để dạy trẻ tự đi giày, dép, cách buộc dây giày, cài quai dép, đội mũ, đeo khẩu trang… là những cách giáo dục tự nhiên phù hợp với thực tế. Tôi cũng luôn chú ý thiết kế các trò chơi vận động, hay chơi theo nhóm để trẻ có thể thực hiện thao tác cài khuy, dán dính hay rót nước, đi cầu thang…Đối với giờ ngủ , giờ ăn tôi còn hướng dẫn trẻ kỹ năng vệ sinh cơ thể và gấp quần áo gọn gàng...

Nói tóm lại dạy trẻ kỹ năng tự phục vụ cho trẻ ở mọi lúc mọi nơi vừa giúp trẻ củng cố các thao tác hoạt động tự phục vụ vừa tạo cơ hội cho trẻ trải nghiệm và thực hiện thao tác lặp lại nhiều lần trở thành kỹ năng thuần thục góp phần nâng cao kỹ năng tự phục cho trẻ. 
3.4. Biện pháp 4: Làm sách dạy trẻ kỹ năng tự phục vụ theo chủ đề:

Nhằm thực hiện yêu cầu nhiệm vụ chương trình chăm sóc giáo dục trẻ năm học 2017 –2018 là phát triển toàn diện nhân cách trẻ cả về đức - trí - thể - mỹ, tăng cường lồng ghép tích hợp giáo dục trẻ kỹ năng tự phục vụ trong các hoạt động. Tuy nhiên trong thực tế chưa có đầy đủ tài liệu, phương tiện dạy học, đồ dùng đồ chơi, trang thiết bị phục vụ việc hướng dẫn và thực hành các thao tác kỹ năng tự phục vụ cho trẻ. Hơn nữa thực tế nhu cầu về đồ dùng, phương tiện của cô và trẻ trong việc lồng ghép giáo dục trẻ kỹ năng tự phục vụ ngày càng cao. Việc hình thành kỹ năng tự phục cho trẻ trong các hoạt động phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, mọi lúc mọi nơi.  Điều quan trọng hơn cả là mong muốn của đa số phụ huynh học sinh về việc tìm hiểu kiến thức, nội dung và cách hướng dẫn hiệu quả nhất để hình thành cho trẻ các kỹ năng tự phục vụ. Chính vì vậy tôi đã nảy sinh ý tưởng thiết kế sách “Hướng dẫn trẻ kỹ năng tự phục vụ”
- Bước 1: Tôi lựa chọn nội dung giáo dục trẻ kỹ năng tự phục vụ theo từng lứa tuổi đảm bảo tính hệ thống, vừa sức có tham khảo ý kiến của tổ chuyên môn, các cô trong trường.
- Bước 2: Dựa vào các nội dung giáo dục trẻ kỹ năng tự phục của trẻ theo các chủ đề giáo dục, tôi sắp xếp các nội dung đó theo nguyên tắc từ dễ đến khó, từ ít đến nhiều, từ đơn giản đến phức tạp.

- Bước 3: Lựa chọn nguyên liệu, thiết kế hình ảnh phù hợp với nội dung
 hoạt động dạy trẻ tự phục vụ theo từng chủ đề, bố trí sắp xếp hình ảnh thể hiện trên trang sách đảm bảo tính khoa học, thẩm mỹ.

Tôi chọn nguyên liệu là bìa cát tông và xốp dạ vì quyển sách cần cứng cáp, xốp dạ có màu sắc đẹp và làm các chi tết cắt ghép dễ dàng, không bị nhăn không bị xổ lông. Bên cạnh đó cần có kéo, keo nến, chỉ, các loại khuy áo, khóa, khăn voan, lược, hạt vòng…

Tiếp đó tôi lựa chọn các nội dung giáo dục và thiết kế sách theo tháng: 

+ Tháng 9: Cài khóa áo, thắt nơ, buộc tóc.
+ Tháng 10: dạy trẻ cách chải đầu tết tóc, mặc quần áo, cài khuy.
+ Tháng 11: Kéo khóa ráp cánh buồm, xỏ khâu cánh buồm, kéo khóa ráp ô tô…

+ Tháng 12: Kéo khóa cánh của con vật, cài khuy bấm đốm của con vật, chọn thức ăn cho con vật bằng dấp dính…
+ Tháng 1: xâu hoa, cách cài khuy bấm

+ Tháng 2: Cách cài khuy, móc, buộc dây 

+ Tháng 3: Cách đóng khóa cặp, buộc dây giày…
- Bước 4: Gắn kết các trang hoạt động taọ thành quyển sách theo trình tự nội dung đã xây dựng ở bước 2.
- Bước 5: Chụp ảnh và sắp xếp các thao tác cơ bản tương ứng  từng hoạt động theo quy trình hợp lý để giúp trẻ củng cố, thực hành chính xác thao tác, hình thành kỹ năng hoạt động.
Mỗi chủ đề tôi đều tìm cách lồng ghéo các kỹ năng tự phục vụ một cách nhẹ nhàng tự nhiên nhất. Mỗi chủ đề thường được đưa vào 3-4 kỹ năng. Bộ sách Hướng dẫn trẻ mầm non thực hiện kỹ năng tự phục vụ vừa là đồ dùng dạy học vừa là đồ chơi, được sử dụng theo từng chủ đề trong nhiều hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ, cụ thể:
 
*  Sử dụng trong hoạt động dạy trẻ kỹ năng tự phục vụ  (Thường được tổ chức vào hoạt động chiều): Sau khi quan sát cô hướng dẫn thao tác mẫu, trẻ có thể sử dụng sách để thực hành thao tác mà cô vừa hướng dẫn nhằm củng cố lại các thao tác hoạt động một cách chính xác.

* Sử dụng  trong các hoạt động học có tích hợp giáo dục trẻ kỹ năng tự phục vụ: Sau khi hoàn thành nội dung bài học, trẻ có thể dùng sách để thể hiện các kỹ năng vừa tích hợp nhằm ôn luyện, củng cố thao tác từ đó hình thành cho trẻ kỹ năng, kỹ xảo.

* Sử dụng trong giờ hoạt động góc: 
  
+ Góc Sách: Trẻ thực hành giở sách, xem nội dung các kỹ năng cần tự mình phục vụ, từ đó trẻ tích lũy kiến thức, kinh nghiệm về một số kỹ năng cần thiết tự mình thực hiện. 
   
 + Góc học tập: Trẻ chơi với sách thỏa mãn nhu cầu thích tìm tòi khám phá, thông qua đó trẻ được trải nghiệm, có cơ hội được thử thực hiện theo nhiều cách, từ đó lựa chọn trình tự thao tác hợp lý nhất cho hoạt động. Điều này giúp trẻ ghi nhớ thao tác một cách tốt nhất, thúc đẩy việc hình thành kỹ năng và ý thực tự lập của trẻ hiệu quả. 
   
+ Trẻ chơi theo nhóm thể hiện sự thi đua thực hiện các thao tác tự phục vụ với bạn, có thể trẻ hướng dẫn lại hoặc hỗ trợ nhau hoạt động. Bộ sách sẽ giúp trẻ cảm thấy tự tin hơn,  thích thú hơn, góp phần giúp trẻ phát triển ngôn ngữ và khả năng giao Nhờ có bộ sách hướng dẫn trẻ kỹ năng tự phục vụ mà trẻ lớp tôi rất hào hứng tham gia chơi và luôn thích được thực hành các kỹ năng tự phục vụ nhiều lần. Chính nhờ vậy mà khi áp dụng vào thực tế cuộc sống trẻ rất tự tin thực hiện tự phục vụ cho bản thân mình. Phụ huynh cũng tỏ ra rất quan tâm khi trẻ có sự tiến bộ rõ rệt về kỹ năng tự phục vụ.
3.5. Biện pháp 5: Tích cực tuyên truyền với phụ huynh học sinh .

Tôi rất xem trọng mối quan hệ giữa phụ huynh học sinh và cô giáo  bởi đây là cầu nối vững chắc trong việc chăm sóc - giáo dục trẻ. Ngoài thời gian ở trường, trẻ về nhà với bố mẹ, lúc này trẻ bộc lộ hết tình cảm của mình cũng như kiến thức, kỹ năng mà cô giáo cung cấp, đây là thời điểm quan trọng phối hợp với phụ huynh để củng cố những gì trẻ tiếp thu được ở trường một cách tốt nhất. 
Để giúp phụ huynh tiếp cận và hiểu rõ hơn về tầm quan trọng, tính cần thiết phải giáo dục trẻ kỹ năng tự phục vụ, tại góc tuyên truyền, tôi dành một góc để giới thiệu về nội dung các kỹ năng tự phục vụ cần thiết giáo dục cho trẻ. Cung cấp cho phụ huynh nội dung những kỹ năng được đưa vào từng chủ đề để phụ huynh hiểu và nắm rõ mục đích, yêu cầu từ đó cùng giáo viên theo dõi sự phát triển của trẻ. Trên bảng tuyên truyền nêu gương Bé  tập làm người lớn đầu có hình ảnh của những bé thực hiện tốt các hoạt động tự phục vụ theo tuần. Trẻ tự giác gắn hình của mình vào khu vực thực hiện tốt kỹ năng tương ứng. Điều đó vừa là động lực giúp trẻ phấn đấu, vừa tuyên truyền với phụ huynh về kết quả giáo dục kỹ năng tự phục vụ của cô và trẻ một cách thường xuyên nhất.
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Đặc biệt, trong buổi họp phụ huynh đầu năm hay vào giờ đón và trả trẻ, tôi cũng không quên trao đổi, giải đáp những băn khoăn, thắc mắc của phụ  huynh về phương pháp hinh thành cho trẻ kỹ năng tự phục vụ một cách khoa học nhất. Thường xuyên trao đổi về những tiến bộ của trẻ trong việc thực hiện những hoạt động tự phục vụ, từ đó có sự thống nhất, kịp thời uốn nắn hành vi cho trẻ. Bên cạnh đó, mỗi tuần tôi thường giao bài tập trắc nghiệm, hoặc nhiệm vụ cụ thể liên quan đến kỹ năng tự phục vụ, đến thói quen tích cực hay khả năng tự lập của trẻ. Trong mỗi bài tập nêu rõ yêu cầu cần thực hiện, quy trình thao tác thực hiện đối với mỗi kỹ năng giúp phụ huynh có cơ sở theo dõi sự phát triển của con em mình.


Trong quá trình thực hiện tuyên truyền với phụ huynh, tôi còn sử dụng bộ sách hướng dẫn trẻ kỹ năng tự phục vụ dành cho trẻ 5-6 tuổi làm sản phẩm tuyên truyền. Giúp phụ huynh có thể hướng dẫn trẻ kỹ năng tự phục vụ tại nhà, tạo sự thốngnhất giữa gia đình và nhà trường trong việc giáo dục trẻ kỹ năng tự phục vụ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trẻ mầm non.
4. Kết quả của sáng kiến kinh nghiệm:

Từ những cố gắng nỗ lực của bản thân trong quá trình nghiên cứu và thực nghiệm đề tài tôi nhận thấy bản thân đã có được kinh nghiệm hơn về việc giáo dục rèn luyện kỹ năng tự phục vụ cho trẻ. Tôi đã có được sự đồng thuận hợp tác của tập thể cán bộ giáo viên trong nhà trường, Sự ủng hộ tích cực của các bậc cha mẹ đã giúp nhà trường đạt được một số kết quả như sau:

* Đối với bản thân

 Bản thân tôi đã có nhiều kinh nghiệm hơn khi sắp xếp các kỹ năng tự phục vụ dạy trẻ theo độ tuổi một cách hệ thống, phù hợp. Tôi cũng đã lồng ghép rất hợp lý giúp trẻ lĩnh hội nhẹ nhàng tự nhiên, bản thân cũng thấy thoải mái khi dạy trẻ kỹ năng tự phục vụ và cảm thấy rất tự tin khi có sách “ Hướng dẫn trẻ kỹ năng tự phục vụ” làm hành trang hướng dẫn trẻ. 

Tôi đã tạo cơ hội để trẻ được trò chuyện với cô, chú ý đến những câu hỏi của trẻ giải quyết hợp lý, công bằng với mọi tình huống xảy ra giữa các trẻ trong lớp.Trong giảng dạy, chú ý đến hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm nhiều hơn,  phối hợp chặt chẽ, trao đổi thường xuyên với cha mẹ trẻ.

* Đối với trẻ


Đa số trẻ đã có ý thức tự làm những công việc phục vụ bản thân, không còn ỷ lại vào người khác, chủ động  tham gia lao động tự phục vụ, trực nhật, sắp xếp bàn ăn, tự chia thìa vào các đĩa mỗi bàn…, được rèn luyện kỹ năng tự lập, kỹ năng nhận thức… 100% trẻ được quan tâm rèn luyện kỹ năng tự phục vụ ở mội trường lớp cũng như ở gia đình và các nơi khác. Ngoài ra trẻ còn có các kỹ năng khác như: Chăm sóc vệ sinh cá nhân, nhận thức bản thân, giao tiếp, nhận thức môi trường tự nhiên, môi trường xã hội…. 100% trẻ đều được cô giáo và cha mẹ tạo mọi điều kiện khuyến khích khơi dậy tính tò mò, khả năng sáng tạo, phát triển trí tưởng tượng, năng động, mạnh dạn, tự tin. Qua khảo sát đánh giá mức độ thực hiện kỹ năng tự phục vụ của trẻ trong lớp, số liệu cụ thể như sau
BẢNG KHẢO SÁT MỨC ĐỘ THỰC HIỆN KỸ NĂNG TỰ PHỤC VỤ

Tổng số trẻ: 43 cháu

Thời gian:  Tháng 3/2018
	TT
	Nội dung khảo sát
	Kỹ năng
	Mức độ

	
	
	Đạt
	Chưa đạt
	Thường xuyên
	Không thường xuyên

	1
	Các hoạt động vệ sinh cá nhân (Tự lau mặt, rửa tay, chải đầu…)
	41
	2
	42
	1

	
	
	95,3%
	4,7%
	97,8%
	2,2%

	2
	Các hoạt động tự phục vụ bản thân (Tự mặc quần áo, đi dép, đội mũ…)
	40
	3
	39
	4

	
	
	93,0%
	7%
	90,7%
	,3%

	3
	Các hoạt động liên quan đến hành vi văn minh ( tự buộc nơ, vắt khăn, sử dụng đồ dùng …)
	40
	3
	40
	3

	
	
	93,0%
	7%
	93%
	7%


Qua đánh giá chất lượng trẻ cuối năm, kết quả cho thấy, tỷ lệ trẻ đạt thao tác kỹ năng vệ sinh cá nhân có biến chuyển tích cực, đạt 100%.  Hầu hết trẻ đều có kỹ năng rửa tay dưới vòi nước, lau mặt, lau miệng đúng quy trình. Trẻ biết tự đi dép, cài khuy, kéo khóa, nhiều trẻ đã biết tự trang trí, tạo bản thân luôn gọn gàng. Đăc biệt, trẻ đã ý thức được những hoạt động phục vụ nhu cầu của bản thân nên thực hiện thường xuyên hơn, không ỉ lại vào cha mẹ hay anh chị. Có thể nói rằng nhờ áp dụng những biện pháp nhằm nâng cao kỹ năng tự phục vụ cho trẻ trong quá trình chăm sóc giáo dục đã góp phần không nhỏ trong việc tạo nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục, tạo cho trẻ tâm thế sẵn sàng bước vào lớp 1 phổ thông.

* Đối với phụ huynh học sinh

Thành công hơn cả ở ở sự nhận thức của phụ huynh : Từ chỗ coi nhẹ , hờ hững cha mẹ đã có cái nhìn tích cực, qua tâm ,  luôn coi trọng và tích cực tham gia vào các hoạt động giáo dục trẻ ở nhà trường, tham gia vào các buổi họp phụ huynh đạt 90% , tham gia vào các hoạt động dạy, hoạt động tự chọn, trực tiếp giúp trẻ hoàn thành một số bài tập, các yêu cầu của cô đặc biệt là rất tích cực cùng cô trong việc phối hợp rèn luyện kỹ năng tự phục vụ cho trẻ.

Không chỉ vậy các bậc cha mẹ đã có thói quen liên kết phối hợp chặt chẽ với cô giáo trong việc hình thành kỹ năng tự phục vụ cho trẻ, trao đổi với giáo viên bằng nhiều hình thức thông qua giờ đón trẻ, trả trẻ. Bảng thông tin dành cho cha mẹ, phiếu đánh giá trẻ theo chuẩn 5 tuổi ở cuối mỗi chủ đề và thông qua sổ bé chăm ngoan mà cô giáo gửi về theo các tháng trong năm học. Giao tiếp giữa cha mẹ với con cái tốt hơn, đa số cha mẹ nhẹ nhàng khuyên bảo con cái, thay đổi trong cách rèn kỹ năng cho trẻ. Cha mẹ cảm thấy hài lòng về kết quả học tập của trẻ, tin tưởng vào cách giáo dục nhà trường, thông cảm chia sẻ những khó khăn của cô giáo, cung cấp vật liệu để làm đồ dùng tự tạo phục vụ cho việc học tập, vui chơi của trẻ.

Nhà trường đã có những kế hoạch cụ thể, chi tiết hơn, có các biện pháp tích cực hơn để hướng dẫn, chỉ đạo giáo viên hình thành kỹ năng tự phục vụ  cho trẻ mẫu giáo lớn. Có kế hoạch bổ sung cơ sở vật chất kịp thời cho cô và trẻ, đồ dùng, trang thiết bị phù hợp, đa dạng, bền đẹp sử dụng có hiệu quả cong tác dạy trẻ kỹ năng tự phục vụ. Và hơn cả trong hoạt đông giao lưu với các lớp chúng tôi luôn tổ chức cho trẻ chơi với các kỹ năng như: Tổ chức thi đội mũ bảo hiểm, thi buộc dây giày, cài khuy áo….Để trẻ có thể ứng dụng các kỹ năng mà mình đã học áp dụng nhanh, có sự thuần thục và tạo không khí học tập vui vẻ.
Qua việc trưng bày đồ dùng ở triển lãm đồ dùng cấp huyện trường mầm non của tôi đã vinh dự được chọn bộ sách “Hướng dẫn trẻ kỹ năng tự phục vụ theo các chủ đề giáo dục” tham dự triển lãm đồ dùng cấp thành phố. Điều đó đã thêm một lần nữa khẳng định công tác giáo dục trẻ 5-6 tuổi kỹ năng tự phục vụ đã mang lại hiệu quả đáng trân trọng.
III – KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận

Thực trạng của việc tổ chức hoạt động cho trẻ mẫu giáo lớn tham gia các hoạt động nhằm hình thành và củng cố kỹ năng tự phục vụ cho trẻ ở trường mầm non, và việc thực hiện chăm sóc giáo dục theo dõi đánh giá trẻ theo Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi đúng quy định.
Đa số giáo viên đã và đang tổ chức nhiều hoạt động cho trẻ mẫu giáo lớn phát triển toàn diện qua 5 lĩnh vực theo chương trình. Nhưng việc đưa nội dung giáo dục trẻ kỹ năng tự phục vụ vào chương trình chăm sóc - giáo dục trẻ chưa đạt kết quả cao. Vẫn còn tồn taị những vấn đề sau:

- Khả năng tiếp cận và kỹ năng thực hiện giáo dục trẻ kỹ năng sống trong đó có kỹ năng tự phục vụ của giáo viên còn nhiều bất cập.

- Nội dung giáo dục trẻ kỹ năng tự phục vụ mà giáo viên lựa chọn để tổ chức cho trẻ chưa mang tính hệ thống
- Hình thức tổ chức hoạt động nhằm giáo dục trẻ kỹ năng tự phục vụ còn mang tính hình thức, dập khuôn máy móc.

- Đồ dùng,học liệu liên quan đến nội dung còn thiếu, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế của giáo viên và phụ huynh học sinh.

Từ tình hình thực tế nêu trên, Việc giúp cho trẻ nâng cao ý thức tự phục vụ, có được kỹ năng thực hiện các hoạt động phục vụ nhu cầu bản thân đạt được các điều mong muốn, những cái có thể đạt được dưới tác động của giáo dục giúp cho trẻ phát triển toàn diện, tạo tâm thế vững vàng khi bước vào lớp 1 phổ thông.

Việc lựa chọn nội dung và tổ chức các biện pháp, các hoạt động cho trẻ nhằm hình thành cho trẻ kỹ năng tự phục vụ là rất cần thiết bởi các lý do sau:

- Các biện pháp được thiết kế rất dễ thực hiện, việc chuẩn bị dụng cụ đơn giản, ít tốn kém, đảm bảo vệ sinh, an toàn cho trẻ.

- Các biện pháp này đảm bảo nguyên tắc sư phạm, hấp dẫn, thu hút trẻ tích cực tham gia. Qua các hoạt động này trẻ hiểu được các hoạt động cần thực hiện để đảm bảo nhu cầu cần thiết của bản thân, tự giá thực hiện, từ đó hình thành các kỹ năng một cách dễ dàng hơn
2.Bài học kinh nghiệm:


Qua việc nghiên cứu và thực hiện đề tài bản thân tôi đã rút ra được một số bài học kinh nghiệm đáng kể:


Trong quá trình giáo dục trẻ kỹ năng tự phục vụ, việc lựa chọn nội dung dạy trẻ sao cho phù hợp với đặc điểm phát triển và yêu cầu độ tuổi là vô cùng cần thiết. Tổ chức phân loại, sắp xếp vào kế hoạch giáo dục theo từng chủ đề cần đảm bảo tính thống nhất dựa theo nguyên tắc từ dễ đến khó, từ ít đến nhiều, từ đơn giản đến phức tạp. Giáo viên cũng cần có chuẩn về nội dung giáo dục đào tạo kỹ năng tự phục vụ  cho trẻ để định hướng và đi đến sự thống nhất theo tiêu chuẩn chung. Trong quá trình dạy trẻ, những kỹ năng tự phục vụ cần có ở trẻ được xác định dựa trên những tiêu chí cụ thể  của mỗi kỹ năng, xác định phương pháp đánh giá mức độ hình thành kỹ năng trẻ sau mỗi tiết học. Giáo dục lồng ghép, tích hợp vào các hoạt động làm sao thật nhẹ nhàng linh hoạt, tránh làm xáo trộn các hoạt động khác. Nội dung lồng ghép mang tính hợp lý, không khiên cưỡng, tạo cho trẻ sự hưng phấn, tích thú khi tham gia hoạt động.


Công tác tuyên truyền, trao đổi phối kết hợp với phụ huynh học sinh cần được quan tâm đúng mức. Hình thức tuyên truyền cần sáng tạo, chủ động là nhân tố quan trọng thúc đẩy tính tích cực rèn luyện kỹ năng tự phục vụ cho trẻ hiệu quả.


Đặc biệt, cô giáo luôn là tấm gương về thực hiện kỹ năng tự phục vụ cho trẻ học và làm theo.  Trong khi thực hiện dạy trẻ giáo viên cần lựa chọn các biện pháp phương pháp phù hợp đồng thời linh hoạt phối hợp các phương pháp biện pháp giáo dục để đạt hiệu quả cao nhất. Luôn lấy trẻ làm trung tâm động viên khích lệ kịp thời những tiến bộ mới của trẻ, giúp trẻ tự tin và tích cực tham gia hoạt động. Có như vậy, việc hình thành và giáo dục trẻ kỹ năng tự phục vụ mới đạt kết quả như mong đợi, góp phần thực hiện tốt mục tiêu giáo dục đề ra. 

3. Khuyến nghị:
Qua việc nghiên cứu và tổ chức các Biện pháp giúp trẻ mẫu giáo lớn nâng cao kỹ năng tự phục vụ ở trường mầm non, tôi có một số ý kiến đề xuất sau:

- Cho phép được phổ biến các biện pháp thực nghiệm đã được nghiên cứu trong phạm vi toàn trường.

- Cần tạo điều kiện cho giáo viên trong trường được đi kiến tập, thăm quan, dự các lớp tập huấn về nội dung giáo dục trẻ kỹ năng tự phục vụ để giáo viên có cơ hội học hỏi thêm kinh nghiệm tổ chức các hoạt động học tập và vui chơi giúp trẻ nâng cao khả năng thực hiện các hoạt động phục vụ nhu cầu bản thân trẻ.

- Tăng cường đầu tư tài liệu, thời gian, đồng thời hướng dẫn, động viên, khuyến khích giáo viên tích cực nghiên cứu, sáng tạo các hoạt động mới, hấp dấn trẻ và có hiệu quả để phục vụ cho nội dụng giảng dạy, để bài giảng thêm sinh động.

- BGH nhà trường cần tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động, để trẻ có nhiều cơ hội thể hiện kỹ năng tự phục vụ trong các hoạt động. chức nhiều hơn các chuyên đề có lồng ghép giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ theo các lứa tuổi, tạo điều kiện để giáo viên phát huy khả năng sáng tạo của mình trong việc thiết kế các hoạt động đạt hiệu quả cao.

Trên đây là một số kinh nghiệm của tôi đã áp dụng hiệu quả trong việc nâng cao kỹ năng tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo lớn tại trường mầm non nơi tôi đang công tác. Kính mong các cấp lãnh đạo, chị em đồng nghiệp đóng góp ý kiến để giúp cho sáng kiến của tôi hoàn thiện hiệu quả hơn!

Tôi xin chân thành cảm ơn!

PHỤ LỤC

PHIẾU KHẢO SÁT TRẺ 5-6 TUỔI KỸ NĂNG TỰ PHỤC VỤ

Lớp:..................................................................................................................
Họ và tên trẻ:......................................................................................................... 
1. Nhóm kỹ năng vệ sinh cá nhân

Bé hãy đánh dấu X vào ô tương ứng

	Nội dung khảo sát
	Thường xuyên
	Thỉnh thoảng
	Không bao giờ
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Tự chải răng
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Tự lau mặt
	
	
	

	
Tự rửa tay
	
	
	


PHIẾU KHẢO SÁT TRẺ 5-6 TUỔI KỸ NĂNG TỰ PHỤC VỤ

Lớp:.................................................................................................................
Họ và tên trẻ:......................................................................................................... 
1. Nhóm kỹ năng tự phục vụ bản thân

* Bé hãy đánh dấu X vào ô tương ứng

	Nội dung khảo sát
	Thường xuyên
	Thỉnh thoảng
	Không bao giờ
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Tự mặc quần áo
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     Tự lấy đồ dùng cá nhân ( Đội mũ, lấy khẩu trang…
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Tự  cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.


	
	
	


PHIẾU KHẢO SÁT TRẺ 5-6 TUỔI KỸ NĂNG TỰ PHỤC VỤ

Lớp:.................................................................................................................
Họ và tên trẻ:......................................................................................................... 
1. Nhóm kỹ năng thực hiện hành vi văn minh

Bé hãy đánh dấu X vào ô tương ứng

	Nội dung khảo sát
	Thường xuyên
	Thỉnh thoảng
	Không bao giờ
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Biết buộc nơ, buôc dây giầy
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Thực hiện các kỹ năng (tự kéo khóa, cài khuy.)
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Tự gấp quần áo, đồ dùng, sắp xếp gọn gàng.


	
	
	


PHẦN IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.  Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 5-6 tuổi.
2. Chương trình giáo dục mầm non hướng dẫn và thực hiện

3. Tạp chí Gia đình.

4. Tạp chí giáo dục mầm non.

5. Tài liệu giáo dục trẻ kỹ năng sống 
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